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BÀN ROYAL CHÂN THÉP 

1 

HR120SC1  1.016.000 
1200 600 750 

Bàn làm việc khung thép mặt gỗ 

Melamine. Bàn sử dụng yếm tôn 

hoặc yếm gỗ.  

Yếm tôn: có ký hiệu Y1 
 

(Giá chưa bao gồm hộc, bàn 

phím, CPU) 

 

HR120SC1Y1 1.054.000 

HR120C1  1.097.000 
1200 700 750 

HR120C1Y1 1.118.000 

HR140C1 1.220.000 

1400 700 750 
HR140C1Y1 1.242.000 

2 

HR140HLC1 1.838.000 

1400 700 750 

Bàn làm việc khung thép hộc liền, 

mặt gỗ Melamine. Bàn sử dụng yếm 

tôn hoặc yếm gỗ.  

Yếm tôn: có ký hiệu Y1 

(Giá chưa bao gồm bàn phím, CPU)  

 

HR140HLC1Y

1 
1.860.000 

3 

HRL1450C1  2.741.000 

1450 950 507 

Bàn làm việc khung thép mặt bàn 

lượn gỗ Melamine. Bàn sử dụng 

yếm tôn hoặc yếm gỗ.  

Yếm tôn: có ký hiệu Y1 

(Giá chưa bao gồm bàn phím, 

CPU) 

 

HRL1450C1Y1  2.999.000 

4 

HR120SC2 1.016.000 
1200 600 750 

Bàn làm việc khung thép mặt gỗ 

Melamine. Bàn sử dụng yếm tôn 

hoặc yếm gỗ. 

Yếm tôn: có ký hiệu Y1 

(Giá chưa bao gồm hộc, bàn 

phím, CPU) 

 

HR120SC2Y1 1.054.000 

HR120C2 1.097.000 
1200 700 750 

HR120C2Y1 1.118.000 

HR140C2 1.220.000 

1400 700 750 
HR140C2Y1 1.242.000 

5 

HR140HLC2 1.838.000 

1400 700 750 

Bàn làm việc khung thép hộc liền, 

mặt gỗ Melamine. Bàn sử dụng yếm 

tôn hoặc yếm gỗ.  

Yếm tôn: có ký hiệu Y1 

(Giá chưa bao gồm bàn phím, 

CPU) 

 

HR140HLC2Y

1 
1.860.000 
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6 

HR120SC5 1.328.000 1200 600 750 

Bàn làm việc khung thép tam giác 

mặt gỗ Melamine. Có yếm tôn trang 

trí.  

(Giá chưa bao gồm hộc, bàn 

phím, CPU) 

 

HR120C5 1.441.000 1200 700 750 

HR140C5 1.537.000 1400 700 750 

7 HR140HLC5 1.903.000 1400 700 750 

Bàn làm việc khung thép tam giác 

hộc liền mặt gỗ Melamine. Bàn có 

yếm tôn trang trí. 

 

 

8 

HR120SC6 1.183.000 1200 600 750 

Bàn làm việc khung thép tam giác 

mặt gỗ Melamine. Có yếm tôn trang 

trí.  

(Giá chưa bao gồm hộc, bàn 

phím, CPU) 

 

HR120C6 1.258.000 1200 700 750 

HR140C6 1.355.000 1400 700 750 

9 HR140HLC6 1.838.000 1400 700 750 

Bàn làm việc khung thép tam giác 

hộc liền mặt gỗ Melamine. Bàn có 

yếm tôn trang trí. 

 

 

10 

HR120SC7 860.000 1200 600 750 

Bàn làm việc khung thép ống Oval 

mặt gỗ Melamine.   

(Giá chưa bao gồm hộc, bàn 

phím, CPU) 

 

HR120C7 994.000 1200 700 750 

HR140C7 1.107.000 1400 700 750 

11 

HR120SC7Y1 994.000 1200 600 750 

Bàn làm việc khung thép ống Oval 

mặt gỗ Melamine. Có yếm tôn trang 

trí.  

(Giá chưa bao gồm hộc, bàn 

phím, CPU) 

 

HR120C7Y1 1.107.000 1200 700 750 

HR140C7Y1 1.274.000 1400 700 750 
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12 HR120SC8 887.000 1200 600 750 

Bàn làm việc chân thép được tóp 

một đầu, mặt gỗ Melamine. Bàn 

không yếm 

 

13 HR120C8 994.000 1200 700 750 

14 HR140C8 1.107.000 1400 700 750 

15 HR120SC8Y1 994.000 1200 600 750 

Bàn làm việc chân thép được tóp 

một đầu, mặt gỗ Melamine. Bàn có 

yếm tôn đột lỗ trang trí. 

 

16 HR120C8Y1 1.107.000 1200 700 750 

17 HR140C8Y1 1.274.000 1400 700 750 

18 HR140HLC8 1.715.000 1400 700 750 
Bàn làm việc chân tóp có hộc liền. 

Bàn không yếm  

 

19 
HR140HLC8Y

1 
1.828.000 1400 700 750 

Bàn làm việc chân tóp có hộc liền. 

Bàn có yếm tôn đột lỗ trang trí. 

 

20 HR120SC9 742.000 1200 600 750 

Bàn làm việc chân thép hộp chữa 

nhật 20x40, sơn tĩnh điện, mặt 

Melamine 

 

21 HR120C9 957.000 1200 700 750 

22 HR140SC9 849.000 1400 600 750 

23 HR140C9 1.064.000 1400 700 750 

24 HR160SC9 957.000 1600 600 750 

25 HR160C9 1.172.000 1600 700 750 
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DÒNG SẢN PHẨM CHÂN GỖ 

1 

HR120S 919.000 1200 600 750 

Bàn làm việc gỗ Melamine, yếm  gỗ 

chia 2 tấm liên kết bằng trụ inox. 
 

(Giá chưa bao gồm hộc, bàn phím, 

CPU) 

 

HR120 973.000 1200 700 750 

HR140 1.107.000 1400 700 750 

HR160 1.295.000 1600 800 750 

Bàn làm việc gỗ Melamine, yếm  gỗ 

lầm liền tấm . 
 

(Giá chưa bao gồm hộc, bàn phím, 

CPU) 

 

2 

HR120SHL 1.338.000 1200 600 750 

Bàn làm việc gỗ Melamine Yếm 

bàn chia 2 tấm liên kết bằng trụ 

inox. Bàn đi cùng hộc liền. 

 

HR120HL 1.398.000 1200 700 750 

HR140HL 1.586.000 1400 700 750 

3 HR140HM 1.962.000 1400 700 750 

Bàn làm việc gỗ Melamine. Hộc 

bàn có thể trượt ra vào, yếm gỗ. 
 

(Giá chưa bao gồm kệ CPU)                      

 

 

http://hoaphat.net/
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